
BIỂU THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI 

(Kèm theo KH số  46 /KH-THCS của Hiệu trưởng trường THCS Phúc Lợi ngày  3   tháng 9 năm 2022) 

 

TT THÁNG NỘI DUNG CÔNG KHAI 
THỜI ĐIỂM 

CÔNG KHAI 

KẾT THÚC 

CÔNG KHAI 

HÌNH THỨC CÔNG 

KHAI 

1 

9 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của 

nhà trường năm học 2022 -  2023 (Biểu 

12) 

3/9/2022 30/9/2022 

Công khai tại bảng tin 

Hội đồng nhà trường, 

cổng thông tin điện tử  

2 

Công khai cam kết chất lượng giáo dục 

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 

2022 -  2023 (Biểu 9) 

3/9/2022 30/9/2022 

Công khai tại phòng 

Hội đồng nhà trường, 

cổng thông tin điện tử 

và bảng tin 

3 Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 8 3/9/2022 30/9/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

4 
Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 9 
3/9/2022 10/9/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

5 

Công khai danh sách nâng lương 

thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 10 

17/9/2022 24/9/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

6 

10 

Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 9 1/10/2022 31/10/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

7 
Công khai danh sách chi tiền lương 

tháng 10 
1/10/2022 10/10/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 



8 

Công khai các khoản thu chi năm học 

2022 -  2023 và danh sách học sinh 

miễn giảm học phí 

01/10/2022 31/12/2022 

Công khai trước HĐ 

nhà trường, cổng thông 

tin điện tử và bảng tin 

9 

Công khai Nghị quyết hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức và các Quy chế 

năm học 2022 -  2023 

25/10/2022 25/11/2022 
Công khai trước HĐ 

nhà trường và bảng tin 

10 

11 

Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 

10 
1/11/2022 30/11/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 11 
1/11/2022 10/11/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

11 

Công khai danh sách nâng lương 

thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 12 

14/11/2022 21/11/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

12 

12 

Công khai kê khai tài sản thu nhập năm 

2022 của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, 

kế toán, thủ quỹ  theo quy định 

31/12/2022 30/3/2023 

Công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng nhà 

trường  

13 
Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 

11 
1/12/2022 31/12/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

14 
Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 12 
1/12/202 10/12/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

15 

Công khai danh sách nâng lương 

thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 1 

20/12/2022 27/12/2022 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

16 1/2023 Công khai quyết toán thu chi NSNN Khi được phòng  Công khai tại bảng tin 



năm 2022 TC thẩm định 

quyết toán 

phòng Hội đồng nhà 

trường 

17 Công khai dự toán ngân sách năm 2023 17/1/2023 17/4/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

18 
Công khai nâng lương thường xuyên 

nâng lương sớm 2023 
2/1/2023 31/1/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

19 
Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 1 và tăng thu nhập năm 2022 
2/1/2023 10/1/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

20 

Công khai danh sách nâng lương 

thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 2 

10/1/2023 17/1/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

21 
Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 

12 và học kỳ I 
2/1/2023 31/1/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

 22 
Công khai đánh giá chất lượng giáo dục 

học kỳ I 
2/1/2023 31/1/2023 

Công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng nhà 

trường, cổng thông tin 

điện tử  

23 

2 

Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 1 1/2/2023 28/2/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

24 
Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 2 
1/2/2023 10/2/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

25 Công khai danh sách nâng lương 20/2/2023 28/2/2023 Công khai trước Hội 



thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 3 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

26 

3 

Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 2 01/3/2023 31/3/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

27 

Công khai danh sách nâng lương 

thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 4 

20/3/2023 27/3/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

28 
Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 3 
1/3/2023 10/3/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

29 

4 

Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 3 1/4/2023 29/4/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

30 

Công khai danh sách nâng lương 

thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 5 

20/4/2023 27/4/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

31 
Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 4 
1/4/2023 10/4/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

32 

5 

Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 4 03/5/2023 31/5/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

33 

Công khai danh sách nâng lương 

thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 6 

20/5/2023 27/5/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

34 
Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 5 
3/5/2023 13/5/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 



bảng tin 

35 

6 

Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 5 

và năm học 2022-  2023 
1/6/2023 30/6/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

36 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục 

nhà trường năm học 2022 -  2023 (Biểu 

10) 

1/6/2023 30/6/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường, cổng 

thông tin điện tử và 

bảng tin 

37 
Công khai kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh 

năm học 2023-2024 
1/6/2023 20/7/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường, cổng 

thông tin điện tử và 

bảng tin 

39 
Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 6 
1/6/2023 10/6/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

40 

Công khai danh sách nâng lương 

thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 7 

20/6/2023 27/6/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

41 

7 

Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 6 

 
1/7/2023 31/7/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

42 

Công khai danh sách nâng lương 

thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 8 

20/7/2023 27/7/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

43 
Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 7 
1/7/2023 10/7/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

  Công khai thu chi tài chính 6 tháng đầu Từ 1/7/2023 31/8/2023 Công khai tại bảng tin 



năm 2023 phòng Hội đồng nhà 

trường 

44 

8 

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm 

học 2022 -2023  ( Biểu 11) 
1/8/2023 31/8/2023 

Công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng nhà 

trường, cổng thông tin 

điện tử và bảng tin 

45 Công khai đánh giá CBGV- NV tháng 7 1/8/2023 31/8/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

46 
Công khai danh sách học sinh lớp 6 

trúng tuyển năm học 2023-2024 
1/8/2023 31/8/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường, cổng 

thông tin điện tử và 

bảng tin 

47 

Công khai danh sách nâng lương 

thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp 

TNNG tháng 9 

21/8/2023 28/8/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

48 
Công khai danh sách chi tiền lương, phụ 

cấp tháng 8 
1/8/2023 10/8/2023 

Công khai trước Hội 

đồng nhà trường và 

bảng tin 

 

 

 

 


